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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng và Đội hỗ trợ chuyển đổi số 

phản ứng nhanh Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU CÁT HẢI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 
số về việc thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng 
yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; 

Căn cứ Kế hoạch số 478-KH/TU ngày 01/6/2025 của Ban Thường vụ 
Thành ủy Hải Phòng về triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”; 

Căn cứ Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 13/9/2025 của UBND thành 

phố Hải Phòng về thực hiện Kế hoạch hành động số 12-KH/TU, ngày 26/8/2025 
của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 

22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 01 Tổ công nghệ số cộng đồng và Đội hỗ trợ chuyển 
đổi số phản ứng nhanh tại Ủy ban nhân dân đặc khu và 58 Tổ công nghệ số cộng 

đồng và Đội hỗ trợ chuyển đổi số phản ứng nhanh tại các thôn trên địa bàn đặc 
khu Cát Hải (có danh sách gửi kèm). 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng và Đội hỗ 

trợ chuyển đổi số phản ứng nhanh. 

1. Giúp UBND đặc khu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 
xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn. Cập nhật, 

nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng các nên tảng số, công 
nghệ số. 

2. Giúp UBND đặc khu trong việc thông tin, tuyên truyền sâu rộng các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về chuyển 

đổi số đến các hộ gia đình, người dân trên địa bàn. 
3. Về chính quyền số: Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số 

được đánh giá và lựa chọn.  
4. Về kinh tế số: Hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên 

địa bàn đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử như: shopee; tiktok; 
postmart.vn; voso.vn...; mở tài khoản thanh toán điện tử; hướng dẫn người dân 

sử dụng nền tảng số, công nghệ số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian 
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hàng, nhận đơn, đóng gói sản phẩm và cam kết cung cấp sản phẩm đúng chất 
lượng cho khách hàng; hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động 

sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. 
5. Về xã hội số: Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch 

vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, 
phòng chống dịch… thông qua các nền tảng số. 

6. Thường xuyên đánh giá kết quả triển khai thực hiện và báo cáo về Ủy 
ban nhân dân đặc khu theo quy định. 

7. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 
phụ trách các Tổ công nghệ số cộng đồng có trách nhiệm huy động, đề xuất bổ sung 

thêm các thành viên từ các cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân trên địa bàn để hỗ trợ hoạt 
động của các Tổ công nghệ số cộng đồng và Đội hỗ trợ chuyển đổi số  phản ứng 

nhanh đảm bảo hiệu quả trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn đặc khu. 
Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và Đội hỗ 

trợ chuyển đổi số phản ứng nhanh. 

1. Tổ trưởng các Tổ công nghệ số cộng đồng và Đội hỗ trợ chuyển đổi số 
phản ứng nhanh điều hành toàn diện hoạt động của Tổ, đội của mình quản lý. 

2. Tổ phó giúp Tổ trưởng chỉ đạo các hoạt động của Tổ công nghệ số 
cộng đồng và Đội hỗ trợ chuyển đổi số phản ứng nhanh theo nội dung phân 

công; xem xét, giải quyết các công việc thường xuyên của tổ, đội mình. 
3. Các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và Đội hỗ trợ chuyển đổi số 

phản ứng nhanh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm thực hiện các 
nhiệm vụ theo phân công của Tổ trưởng. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND đặc khu, Trưởng phòng Văn 

hóa - Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên 
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

   

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Sở Khoa học và Công nghệ HP; 
- Thường trực Đảng ủy; 
- Thường trực HĐND đặc khu; 
- CT, các PCT UBND đặc khu; 
- Lưu: VT, VHXH.  

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
Phan Viết Điện 
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DANH SÁCH 
Lãnh đạo, cán bộ phụ trách Tổ công nghệ số cộng đồng và Đội hỗ trợ 

chuyển đổi số phản ứng nhanh UBND đặc khu Cát Hải 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /10/2025 của UBND đặc khu Cát Hải) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Vũ Hữu Vững Phó Chủ tịch UBND đặc khu – Tổ trưởng  

2 Phạm Trí Tuyến Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội – Tổ phó  

3 Lê Hồng Minh Chánh văn phòng HĐND & UBND – 
Thành viên 

 

4 Phạm Văn Hợp Trưởng phòng Kinh tế - Thành viên  

5 Đoàn Mạnh Hùng Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC – 

 Thành viên 

 

6 Nguyễn Trọng Hoàng  Phó Trưởng Công an đặc khu – Thành viên  

7 Bùi Mạnh Tùng  Tổ phó Tổ Cảnh sát KV, Công an đặc khu – 

Thành viên 

 

8 Tô Trung Dũng Phó Bí thư Đoàn Thanh niên đặc khu – 
Thành viên 

 

9 Hoàng Xuân Thuỷ Chuyên viên Phòng Văn hoá – Xã hội – 

Thành viên 

 

10 Bùi Tuấn Duy Chuyên viên Phòng Văn hoá – Xã hội – 
Thành viên 

 

11 Hà My Chuyên viên Phòng Văn hoá – Xã hội – 
Thành viên 
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DANH SÁCH 
Tổ công nghệ số cộng đồng và Đội hỗ trợ chuyển đổi số phản ứng nhanh tại 

các thôn trên địa bàn đặc khu Cát Hải 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /10/2025 của UBND đặc khu Cát Hải) 

 

Địa bàn Cát Bà 

Tổ Công nghệ số cộng đồng và Đội hỗ trợ chuyển đổi số phản ứng nhanh 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

THÔN HÙNG SƠN 

1 Hoàng Văn Lợi Bí thư Chi bộ- Tổ trưởng  

2 Nguyễn Văn Chúc Trưởng thôn- Tổ phó  

3 Đỗ Thị Hường 
Trưởng ban Công tác mặt trận  

- Thành viên 

 

4 Hoàng Văn Phương 
Chi hội trưởng Chi hội ND  

- Thành viên 

 

5 Phạm Văn Toàn 
Đoàn thanh niên Đặc khu  

- Thành viên 

 

6 Nguyễn Anh Đức Cảnh sát khu vực - Thành viên  

THÔN 1  

1 Vũ Thị Nguyên Trưởng Thôn - Tổ trưởng  

2 Nguyễn Thị Thủy 
Trưởng ban Công tác mặt trận 

- Thành viên 

 

3 Lưu Ngọc Sơn Công dân - Thành viên  

4 Bùi Quốc Vương Công dân - Thành viên  

5 Nguyễn Hồng Nhung Công dân - Thành viên  

6 Nguyễn Thị Thu Hiền Công dân - Thành viên  

7 Đặng Hồng Duy Cảnh sát khu vực - Thành viên  

THÔN 2 

1 Trương Thị Oanh Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Đoàn Thị Quân Trưởng Thôn – Tổ phó  

3 Trần Thị Minh 
Phó Ban Công tác Mặt trận  

- Thành viên 
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4 Đào Quang Chiến 
Chi hội trưởng Chi hội ND  

- Thành viên  

 

5 Hoàng Thị Nga Chi hội trưởng HPN - Thành viên  

6 Đoàn Thị Hằng 
Chi phó chi hội cựu chiến binh 

- Thành viên 

 

7 Nguyễn Mạnh Cường Cảnh sát khu vực - Thành viên  

THÔN 3  

1 Đỗ Thị Kim Cúc Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Vũ Thanh Bình Trưởng Thôn – Tổ phó  

3 Phạm Thị Tám 
Trưởng Ban Công tác Mặt trận 

– Thành viên 

 

4 Vũ Thị Thu Hà Công dân - Thành viên  

5 Đoàn Thị Tám Công dân - Thành viên  

6 Trần Thế Vũ Công dân - Thành viên  

7 Nguyễn Duy Khôi Cảnh sát khu vực - Thành viên  

THÔN 4 

1 Phạm Văn Đông Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Nguyễn Thị Toản Trưởng Thôn – Tổ phó  

3 Bùi Thế Hùng 
Trưởng Ban Công tác Mặt trận  

- Thành viên 

 

4 Phạm Ngọ Ánh Lơ 
Chi hội trưởng Chi hội ND  

- Thành viên 

 

5 Bùi Thị Lợi Chi hội trưởng HPN - Thành viên  

6 Nguyễn Mạnh Cường Công an khu vực - Thành viên  

7 Vũ Minh Hiếu Bí thư chi đoàn – Thành viên  

THÔN 5 

1 Bùi Tiến Tứ Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Đỗ Thị Lan Trưởng Thôn – Tổ phó  

3 Bùi Thị Lưa 
Trưởng Ban Công tác Mặt trận 

- Thành viên 
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4 Hoàng Văn Đông An ninh cơ sở - Thành viên  

5 Trần Mai Linh 
Đoàn viên chi đoàn trường 

THCS Cát Bà - Thành viên 

 

6 Lê Thị Diễm Hằng Công dân - Thành viên  

7 Đặng Hồng Duy Cảnh sát khu vực - Thành viên  

THÔN 6 

1 Hoàng Văn Hòa 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 

– Tổ trưởng 

 

2 Phạm Thị Ngát 
Trưởng Ban Công tác Mặt trận 

– Tổ phó 

 

3 Đoàn Tuyết Nhung 
Chi hội trưởng Chi hội ND  

- Thành viên 

 

4 Hoàng Thị Yến Chi hội trưởng HPN - Thành viên  

5 Trần Thị Mai Linh 
Đoàn viên chi đoàn trường 

THCS TT Cát Bà - Thành viên 

 

6 
Nguyễn Duy Khôi 

 
Cảnh sát khu vực - Thành viên 

 

THÔN 7 

1 Vũ Văn Ngọn Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Đoàn Thanh Liêm Trưởng Thôn – Tổ phó  

3 Nguyễn Thị Việt Trưởng Ban Công tác Mặt trận 
- Thành viên 

 

4 Trần Thị Loan 
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ  

- Thành viên 

 

5 Ninh Quang Hiệu 
Phó Ban An ninh cơ sở  

- Thành viên 

 

6 Lương Thị Ngoan Bí thư chi đoàn - Thành viên  

7 Nguyễn Mạnh Cường Công an khu vực - Thành viên  

8 Lê Thị Thanh Tâm 
Phó Bí thư chi đoàn Trường 

Mầm non Sơn Ca – Thành viên 

 

THÔN 8 
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1 Phạm Thanh Bình Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Đỗ Văn Tân Trưởng Thôn – Tổ phó  

3 Đoàn Văn Linh 
Trưởng Ban Công tác Mặt trận 

- Thành viên 

 

4 Nguyễn Thị Xuân 
Chi hội trưởng Chi hội ND  

- Thành viên 

 

5 Trần Thị Minh Phượng Chi hội trưởng HPN - Thành viên  

6 Lê Thị Thanh Tâm 
Phó Bí thư chi đoàn Trường 

Mầm non Sơn Ca - Thành viên 

 

7 Trần Văn Trung Cảnh sát khu vực - Thành viên  

THÔN 9 

1 Nguyễn Văn Khải Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Nguyễn Thanh Tùng Trưởng Thôn – Tổ phó  

3 Nguyễn Thị Vương 
Trưởng Ban Công tác Mặt trận 

- Thành viên 

 

4 Nguyễn Thị Phương Chi hội trưởng HPN - Thành viên  

5 Nguyễn Mạnh Cường Công an khu vực - Thành viên  

THÔN 10 

1 Vũ Thị Lại Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Hà Xuân Sơn Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Hoàng Thị Ngọc Thùy 
Trưởng Ban Công tác Mặt trận 

– Thành viên 

 

4 Đặng Xuân Hương 
Chi hội trưởng Chi hội ND  

- Thành viên 

 

5 Nguyễn Thị Hường Chi hội trưởng HPN - Thành viên   

6 Đặng Thị Quỳnh Nga 
Bí thư Chi đoàn Trường Mầm 

non Sơn Ca - Thành viên 

 

7 Đặng Hồng Duy Cảnh sát khu vực - Thành viên  

THÔN 11 

1 Phạm Văn Tuyến Trưởng thôn – Tổ trưởng  
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2 Nguyễn Đình Minh 
Trưởng Ban Công tác Mặt trận 

- Thành viên 

 

3 Lê Văn Được 
Chi hội trưởng Chi hội ND  

- Thành viên 

 

4 Nguyễn Thị Hoa Chi hội trưởng HPN - Thành viên  

5 Trần Văn Trung Cảnh sát khu vực - Thành viên  

6 Đặng Thị Quỳnh Nga 
Bí thư Chi đoàn Trường Mầm 

non Sơn Ca - Thành viên 

 

THÔN 12 

1 Phạm Như Đàn Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Vũ Văn Thủy Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Phạm Văn Mẽ 
Trưởng Ban Công tác Mặt trận 

- Thành viên 

 

4 Võ Thị Thanh Chi hội trưởng HPN - Thành viên  

5 Đặng Hồng Duy  Cảnh sát khu vực - Thành viên  

THÔN 13 

1 Trần Thị Bé Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Nguyễn Viết Tưởng Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Ngô Văn Dũng 
Trưởng Ban Công tác Mặt trận 

– Thành viên 

 

4 Đào Thị Tuyết 
Chi hội trưởng Chi hội ND  

– Thành viên 

 

5 Bùi Thị Nức Công dân – Thành viên  

6 Đặng Hồng Duy Cảnh sát khu vực – Thành viên  

THÔN 14 

1 Hoàng Xuân Thạch Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Phạm Văn Cung 
Trưởng Ban Công tác Mặt trận 

- Thành viên 

 

4 Nguyễn Thị Thúy Chi hội trưởng HPN - Thành viên  
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Quỳnh 

5 Vũ Ngọc Anh An ninh cơ sở - Thành viên  

6 Trần Thị Sáu Giáo viên - Thành viên  

7 Nguyễn Thị Bảo Yến 

Phó Bí thư chi đoàn Trường 

Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi  

- Thành viên 

 

8 Đặng Hồng Duy Cảnh sát khu vực - Thành viên  

THÔN 15 

1 Lê Thị Tiến Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Nguyễn Mạnh Hùng Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Đặng Văn Chinh 
Trưởng Ban Công tác Mặt trận 

- Thành viên 

 

4 Nguyễn Thị Hiệp Chi hội trưởng HPN - Thành viên  

5 Nguyễn Thị Bảo Yến 

Phó Bí thư chi đoàn Trường 

Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi  

- Thành viên 

 

6 Đoàn Tiến Dũng Cảnh sát khu vực - Thành viên  

THÔN 16 

1 Nguyễn Văn Hải Trưởng thôn – Tổ trưởng  

2 Đặng Thị Xá 
Trưởng Ban Công tác Mặt trận 

- Thành viên  

 

3 Lê Thị Bích Liên Chi hội trưởng HPN - Thành viên  

4 Lê Thị Thu Thủy 
Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi – Thành viên 

 

5 Đoàn Tiến Dũng Cảnh sát khu vực – Thành viên  

THÔN 17 

1 Bùi Xuân Thuần Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Nguyễn Quang Châu Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Phạm Văn Huynh 
Trưởng Ban Công tác Mặt trận 

– Thành viên 
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4 Phạm Quang Tuyên Tổ An ninh trật tự - Thành viên  

5 Nguyễn Thị Năm BCH cấp ủy – Thành viên   

6 Nguyễn Duy Tuân 
Tổ trưởng An ninh thôn  

- Thành viên 

 

7 Đoàn Tiến Dũng Cảnh sát khu vực – Thành viên  

THÔN 18 

1 Đoàn Văn Ngọc Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Đỗ Thị Thủy Nhân Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Lương Thị Bông 
Trưởng Ban Công tác Mặt trận 

– Thành viên 

 

4 Đỗ Đức Mạnh Ban Công tác Mặt trận – Thành viên  

5 Lê Thị Thu Thủy 
Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi – Thành viên 

 

6 Nguyễn Duy Khôi Cảnh sát khu vực – Thành viên  

7 Tô Mạnh Chiến Tổ trưởng an ninh – Thành viên  

Địa bàn Xuân Đám  

TT Họ và tên Chức vụ Chức vụ 

Tổ Công nghệ số cộng đồng và đội hỗ trợ chuyển đổi số phản ứng nhanh 

THÔN 1 

1 Nguyễn Thị Huyên 
Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn  

– Tổ trưởng 

 

2 Trần Công Vinh Bí thư Chi đoàn – Thành viên  

3 Bùi Thái Hòa An ninh cơ sở - Thành viên  

4 Đồng Thanh Xuân An ninh cơ sở - Thành viên  

5 Bùi Đức Trường Cảnh sát khu vực – Thành viên  

6 Nguyễn Tiến Đạt Đoàn Thanh niên – Thành viên  

THÔN 2 

1 Phạm Thanh Đạm Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Đoàn Anh Tuấn Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Đặng Thị Mến Chi hội trưởng HPN – Thành viên  
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4 Đoàn Anh Ngọc Bí thư Chi đoàn – Thành viên  

5 Đoàn Anh Tuấn Công dân – Thành viên  

6 Nguyễn Mạnh Hùng Công dân – Thành viên  

7 Bùi Đức Trường Cảnh sát khu vực – Thành viên  

THÔN 3 

1 Lê Văn Hiệp Bí thư Chi bộ thôn- Tổ trưởng  

2 Phạm Thị Khánh Ly Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Phạm Thị Thoan Chi hội trưởng HPN – Thành viên  

4 Trần Thị Hiền Công dân – Thành viên  

5 Lê Thị Hiên Công dân – Thành viên  

6 Bùi Đức Trường Cảnh sát khu vực – Thành viên  

THÔN 4 

1 Nguyễn Văn Phán Bí thư Chi bộ thôn – Tổ trưởng  

2 Vũ Tiến Thanh Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Nguyễn Thị Lấn Chi hội trưởng HPN – Thành viên  

4 Vũ Xuân Quyết Công dân – Thành viên  

5 Vũ Thùy Linh Công dân – Thành viên  

6 Bùi Đức Trường Cảnh sát khu vực – Thành viên  

Địa bàn Việt Hải  

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

Tổ Công nghệ số cộng đồng và đội hỗ trợ chuyển đổi số phản ứng nhanh 

THÔN 1 

1 Phạm Thị Mai Anh Bí thư Chi bộ thôn – Tổ trưởng  

2 Vũ Thị Gấm Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Lưu Thị Lanh 
Trưởng ban công tác mặt trận  

– Thành viên 

 

4 Trần Văn Trung Cảnh sát khu vực – Thành viên  

THÔN 2  

1 
Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn 
Bí thư Chi bộ thôn – Tổ trưởng 
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2 Trần Văn Tiến Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Nguyễn Ngọc Hà 
Trưởng ban công tác mặt trận 

thôn – Thành viên 

 

4 Trần Văn Trung Cảnh sát khu vực – Thành viên  

Địa bàn Hiền Hào  

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

Tổ Công nghệ số cộng đồng và đội hỗ trợ chuyển đổi số phản ứng nhanh 

THÔN 1 

1 Ngô Thị Mai Bí thư Chi bộ thôn – Tổ trưởng  

2 
Nguyễn Thị Trình Trưởng ban công tác mặt trận  

– Tổ phó 

 

3 Bùi Đức Trường Công an đặc khu – Thành viên  

4 
Vũ Văn Thi Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật 

tự - Thành viên 

 

5 Nguyễn Thị Hồng Dự Công dân - Thành viên  

6 Ngô Hồng Thao Công dân - Thành viên  

7 Lê Hải Dũng Cảnh sát khu vực - Thành viên  

THÔN 2 

1 Vũ Thị Sen Bí thư Chi bộ thôn – Trưởng thôn  

2 
Ngô Thị Thường Trưởng ban công tác mặt trận  

- Thành viên 

 

3 Nguyễn Mạnh Tiến Công an đặc khu - Thành viên  

4 
Vũ Khắc Thi Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật 

tự - Thành viên 

 

5 
Vũ Nhật Hoàn Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt 

Nam đặc khu - Thành viên 

 

6 Nguyễn Thị Nhàn Chi hội trưởng thôn - Thành viên  

7 Ngô Thị Ngọc Ánh Công dân - Thành viên  

8 Lê Hải Dũng Cảnh sát khu vực - Thành viên  

Địa bàn Gia Luận 
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TT Họ và tên Chức vụ  Ghi chú 

Tổ Công nghệ số cộng đồng và đội hỗ trợ chuyển đổi số phản ứng nhanh 

THÔN 1 

1 Nguyễn Thị Tý Bí thư Chi bộ thôn – Tổ trưởng  

2 Vũ Thị Chuyên Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Nguyễn Xuân Bách Công an đặc khu - Thành viên  

4 
Vũ Hữu Minh Tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT  

- Thành viên 

 

5 
Vũ Thị Hái Chi hội trưởng Hội phụ nữ  

- Thành viên 

 

6 Vũ Thị Huyền Công dân - Thành viên  

7 Lê Hải Dũng Cảnh sát khu vực - Thành viên  

THÔN 2 

1 Trần Quang Lai Bí thư Chi bộ thôn - Thành viên  

2 Nguyễn Thị Thuấn Trưởng thôn - Thành viên  

3 Lê Hải Dũng Cảnh sát khu vực- Thành viên  

4 Phạm Văn Long Công an đặc khu - Thành viên  

5 Nguyễn Thanh Hằng PBT Đoàn đặc khu - Thành viên  

6 
Đỗ Thị Hà Chi hội trưởng Hội Phụ nữ  

- Thành viên 

 

7 Phạm Hồng Nhung Công dân - Thành viên  

Địa bàn Trân Châu  

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

Tổ Công nghệ số cộng đồng và đội hỗ trợ chuyển đổi số phản ứng nhanh 

THÔN LIÊN MINH 

1 
Nguyễn Quốc Trịnh Bí thư chi bộ thôn Liên Minh  

– Tổ trưởng 

 

2 Phạm Văn Mạnh Trưởng thôn – Tổ phó  

3 
Phạm Văn Hưng Hội viên Hội Nông dân  

– Thành viên 

 



14 
 

4 Phạm Thanh Nguyên Công dân – Thành viên  

5 
Nguyễn Mạnh Cường Công an phụ trách địa bàn  

– Thành viên 

 

THÔN MINH CHÂU 

1 Lê Thị Lành 
Bí thư chi bộ thôn Minh Châu  

– Tổ trưởng 

 

2 Vũ Thị Yến Trưởng thôn – Tổ phó  

3 
Nguyễn Thị Thanh 

Nga 

Trưởng ban Công tác mặt trận  

– Thành viên 

 

4 Phạm Văn Trọng Bí thư Chi đoàn – Thành viên  

5 Lê Trung Đức Tổ An ninh cơ sở - Thành viên  

6 Phạm Văn Thảo Công dân – Thành viên  

7 Nguyễn Mạnh Cường 
Công an phụ trách địa bàn  

– Thành viên 

 

THÔN LIÊN HÒA 

1 Đỗ Thị Cúc Bí thư chi bộ thôn – Tổ trưởng  

2 Phạm Văn Đức Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Hoàng Văn Quân 
Trưởng ban Công tác mặt trận  

– Thành viên 

 

4 Hoàng Thu Hiền Bí thư Chi đoàn – Thành viên  

5 Hoàng Xuân Hạnh Công dân – Thành viên  

6 Hoàng Quốc Đạt Công dân – Thành viên  

7 Nguyễn Mạnh Cường 
Công an phụ trách địa bàn  

– Thành viên 

 

THÔN BẾN 

1 Lê Thị Mai Bí thư chi bộ thôn – Tổ trưởng  

2 Vũ Bảo Hưng Trưởng thôn – Tổ phó  

3 
Trần Thị Trinh Trưởng ban Công tác mặt trận  

- Thành viên 

 

4 Vũ Thị Thu Huyền Công dân - Thành viên  
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5 Vũ Đức Trọng Công dân - Thành viên  

6 
Nguyễn Mạnh Cường Công an phụ trách địa bàn  

- Thành viên 

 

THÔN PHÚ CƯỜNG 

1 Hoàng Văn Vương Bí thư chi bộ thôn - Thành viên  

2 Hoàng Văn Bình Trưởng thôn - Thành viên  

3 
Phạm Thị Thi Phương Trưởng ban Công tác mặt trận  

- Thành viên 

 

4 Hoàng Minh Luyện Công dân - Thành viên  

5 
Nguyễn Mạnh Cường Công an phụ trách địa bàn  

- Thành viên 

 

THÔN HẢI SƠN 

1 Vũ Văn Tiến Bí thư chi bộ thôn – Tổ trưởng  

2 Hoàng Văn Vang Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Nguyễn Văn Đương 
Trưởng ban Công tác mặt trận  

– Thành viên 

 

4 Nguyễn Thị Thảo 
Chi hội Trưởng chi hội Phụ nữ 

- Thành viên 

 

5 Nguyễn Trường Giang Bí thư Chi đoàn – Thành viên  

6 Phạm Thị Liên Công dân – Thành viên  

7 Hoàng Thị Huyền Công dân – Thành viên  

8 Nguyễn Anh Đức Cảnh sát khu vực – Thành viên  

Địa bàn Phù Long  

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

Tổ Công nghệ số cộng đồng và đội hỗ trợ chuyển đổi số phản ứng nhanh 

THÔN NGOÀI 

1 Nguyễn Bá Vinh Bí thư chi bộ thôn – Tổ trưởng  

2 Nguyễn Bá Vinh Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Nguyễn Ngọc Thắng CA khu vực – Thành viên  

4 Phạm Thị Xuyến Trưởng ban công tác mặt trận   
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– Thành viên 

5 Lê Tiến Duật Công dân – Thành viên  

6 Bùi Đình Hảo Công dân - Thành viên  

7 Lưu Thị Thu Phương Công dân - Thành viên  

8 Bùi Quốc Đoàn Công dân - Thành viên  

9 Đoàn Thị Phượng Bí thư chi đoàn – Thành viên  

THÔN AO CỐI 

1 Đỗ Quốc Việt Bí thư chi bộ thôn – Tổ trưởng  

2 Vũ Văn Hợi Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Nguyễn Thị Tươi 
Trưởng ban công tác mặt trận  

– Thành viên 

 

4 Phạm Thị Thương Bí thư chi đoàn - Thành viên  

5 Nguyễn Ngọc Thắng CA khu vực - Thành viên  

6 Nguyễn Hoàng Anh Công dân - Thành viên  

7 Bùi Thị Oanh Công dân - Thành viên  

THÔN NAM 

1 Bùi Đình Khiết Bí thư chi bộ thôn – Tổ trưởng  

2 Nguyễn Đình Leo Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Bùi Đình Kỳ 
Trưởng ban công tác mặt trận  

– Thành viên 

 

4 Bùi Thị Thanh Loan Công dân - Thành viên  

5 Nguyễn Huy Hoàng Công dân - Thành viên  

6 Nguyễn Tiến Hưng Công dân - Thành viên  

7 Phạm Thị Trang Công dân - Thành viên  

8 Nguyễn Ngọc Thắng CA khu vực – Thành viên  

9 Phạm Thị Huyền Trang Bí thư chi đoàn – Thành viên  

THÔN BẮC 

1 Nguyễn Thành Chung Bí thư chi bộ thôn – Tổ trưởng  

2 Nguyễn Đình Dũng Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Nguyễn Ngọc Thắng CA khu vực - Thành viên  
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4 Vũ Thị Hồi 
Trưởng ban công tác mặt trận  

- Thành viên 

 

5 Nguyễn Đình Chương Công dân - Thành viên  

6 Trần Huỳnh Đức Công dân - Thành viên  

7 Trần Văn Tùng Công dân - Thành viên  

8 Trần Thị Thương Bí thư chi đoàn - Thành viên  

Địa bàn Hoàng Châu  

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

Tổ Công nghệ số cộng đồng và đội hỗ trợ chuyển đổi số phản ứng nhanh 

THÔN TRÊN 

1 Đoàn Viết Nam Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Đoàn Quốc Bảo Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Nguyễn Xuân Thủy 
Trưởng ban công tác mặt trận  

- Thành viên 

 

4 Phạm Thị Thuý Hà Cảnh sát khu vực - Thành viên  

5 Ngô Quang Huy Bí thư chi đoàn – Thành viên  

THÔN ĐÌNH 

1 Nguyễn Mạnh Chuẩn Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Nguyễn Hữu Trợ Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Nguyễn Mạnh Chuẩn 
Trưởng ban công tác mặt trận  

- Thành viên 

 

4 Phạm Thị Thuý Hà Cảnh sát khu vực - Thành viên  

THÔN GIỮA 

1 Đoàn Viết Hiển Bí thư Chi bộ - Tổ Trưởng  

2 Nguyễn Hữu Quý Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Đoàn Viết Hiển 
Trưởng ban công tác mặt trận 

- Thành viên 

 

4 Đặng Công Nguyên Tổ An ninh cơ sở - Thành viên  

5 Nguyễn Thanh Dương Tổ An ninh cơ sở - Thành viên  

6 Nguyễn Thanh Hà Chi hội phụ nữ - Thành viên  
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7 Phạm Thị Thuý Hà Cảnh sát khu vực - Thành viên  

THÔN DƯỚI 

1 Đoàn Ngọc Tới Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Nguyễn Thị Sợi Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Đoàn Ngọc Tới 
Trưởng ban công tác mặt trận  

- Thành viên 

 

4 Phạm Thị Thuý Hà Cảnh sát khu vực - Thành viên  

Địa bàn Nghĩa Lộ  

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

Tổ Công nghệ số cộng đồng và đội hỗ trợ chuyển đổi số phản ứng nhanh 

THÔN MINH HỒNG 

1 Lương Văn Mộc Bí thư chi bộ - Tổ trưởng  

2 Nguyễn Văn Nhẫn Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Ninh Thị Lan Anh 
Trưởng ban công tác mặt trận 

- Thành viên 

 

4 Lưu Đức Toàn Cảnh sát khu vực - Thành viên  

5 Nguyễn Hồng Hà Bí thư chi đoàn – Thành viên  

6 Lương Duy Khánh 
Tổ phó tổ ANTT cơ sở  

- Thành viên 

 

7 Lê Thị Cẩm Nhung Phó Bí thư đoàn - Thành viên  

THÔN MINH TÂN 

1 Phạm Thị Mại Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Vũ Văn Toàn Trưởng Thôn – Tổ phó  

3 Nguyễn Văn Đáng 
Trưởng ban công tác mặt trận  

- Thành viên 

 

4 Nguyễn Thị Tuyền 
PCT MTTQ VN đặc khu 

- Thành viên 

 

5 Lưu Đức Toàn Cảnh sát khu vực - Thành viên  

6 Lê Xuân Việt Tổ trưởng Tổ ANTT - Thành viên  

7 Hoàng Văn Thưởng Tổ phó tổ ANTT cơ sở - Thành viên  
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8 Phạm Hồng Hải Bí thư chi đoàn – Thành viên  

THÔN NINH TIẾP 

1 Lương Quốc Huân Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Lê Đức Hậu Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Phạm Thị Nhị Chi hội trưởng HPN - Thành viên  

4 Đinh Hữu Miền 
PCH trưởng BCH quân sự đặc 

khu - Thành viên 

 

5 Tạ Anh Tuấn Cảnh sát khu vực - Thành viên  

6 Phạm Hiện Đại Bí thư chi đoàn – Thành viên  

7 Phạm Tiến Anh Nhân viên y tế - Thành viên  

Địa bàn Cát Hải  

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

Tổ Công nghệ số cộng đồng và đội hỗ trợ chuyển đổi số phản ứng nhanh 

THÔN ĐÔN LƯƠNG  

1 Bùi Thị Vân Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Vũ Thị Lanh Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Bùi Thị Thu Phương Bí thư đoàn thanh niên - Thành viên  

4 Nguyễn Thị Thu Hà Công dân - Thành viên  

5 Nguyễn Thị Thanh 
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ  

- Thành viên 
 

6 Lưu Đức Nhã Cảnh sát khu vực - Thành viên  

THÔN HÒA HY 

1 Nguyễn Thị Hằng Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Bùi Đình Ngoan Tổ trưởng Thôn  - Tổ phó  

3 Phạm Thị Hiền 
Trưởng ban Công tác mặt trận  

- Thành viên 
 

4 Nguyễn Thị Hằng 
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 

- Thành viên 
 

5 Trần Đình Tạo 
Chi hội trưởng Chi hội Nông 

dân - Thành viên 
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6 Nguyễn Khánh Duy Bí thư chi đoàn  

7 Lưu Đức Nhã Cảnh sát khu vực - Thành viên  

8 
Nguyễn Thị Thanh 

Duyên 

Giáo viên trường THCS thị trấn 

- Thành viên 
 

9 
Nguyễn Thị Mai 

Thanh 

Viên chức trường THCS thị 

trấn - Thành viên 
 

THÔN LỤC ĐỘ 

1 Vũ Thị Nga Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Lê Phú Cường Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Nguyễn Thị Nấng 
Trưởng ban Công tác mặt trận 

- Thành viên 
 

4 
Ninh Mạnh Hoàng 

Long 
Bí thư Chi đoàn - Thành viên  

5 Phạm Văn Toàn Cảnh sát khu vực - Thành viên  

6 Hà Thị Tố Nga 
Giáo viên trường THCS thị trấn 

– Thành viên 
 

7 Bùi Thị Bảo Chi 
Giáo viên trường THCS thị trấn 

– Thành viên 
 

8 Nguyễn Khánh Duy Bí thư chi đoàn – Thành viên  

THÔN LƯƠNG NĂNG  

1 Nguyễn Văn Thắng  Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Phạm Văn Tuân Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Đỗ Đức Quyên  
Trưởng ban Công tác mặt trận  

– Thành viên 
 

4 Nguyễn Thị Loan  
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 

– Thành viên 
 

5 Phạm Văn Theo  
Chi hội trưởng Chi hội Nông 

dân – Thành viên 
 

6 Phạm Văn Toàn  Cảnh sát khu vực – Thành viên  

7 Nguyễn Thị Quỳnh Công dân – Thành viên  
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Anh  

8 Phạm Thị Tú Anh  
Giáo viên trường Đoàn Đức 

Thái – Thành viên 
 

THÔN TIẾN LỘC  

1 Bùi Hữu Tuân Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Lê Văn Mạnh Tổ trưởng thôn – Tổ phó  

3 Bùi Hữu Uy 
Trưởng ban Công tác mặt trận  

– Thành viên 
 

4 Nguyễn Thị Dung 
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 

– Thành viên 
 

5 Đỗ Thị Trường 
Chi hội trưởng Chi hội Nông 

dân – Thành viên 
 

6 Lê Văn Khánh Cảnh sát khu vực – Thành viên  

7 Nguyễn Hồng Vân 
Giáo viên trường THCS thị trấn 

– Thành viên 
 

8 Tạ Duy Mạnh Công dân – Thành viên  

9 Lê Quốc Anh  Bí thư chi đoàn – Thành viên  

THÔN HẢI LỘC 

1 Nguyễn Thị Kim Dung Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng  

2 Nguyễn Văn Mạnh Tổ trưởng thôn – Tổ phó  

3 Tô Thị Sai 
Chi hội trưởng Chi hội Nông 

dân – Thành viên 
 

4 Phạm Thị Tươi 
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 

– Thành viên 
 

5 Lê Văn Khánh Cảnh sát khu vực – Thành viên  

6 Nguyễn Thị Thuý Hà Bí thư chi đoàn – Thành viên  

7 Bùi Thị Hoàng Anh Công dân – Thành viên  

8 Nguyễn Thị Viễn Công dân – Thành viên  

Địa bàn Văn Phong  

THÔN PHONG NIÊN 
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1 Đỗ Thị Dáng Bí Thư chi bộ thôn – Tổ trưởng  

2 Đỗ Quốc Tiến Trưởng thôn – Tổ phó   

3 Nguyễn Văn Sỹ 
Trưởng ban công tác mặt trận  

– Thành viên 
 

4 Vũ Duy Thái CA Khu vực – Thành viên  

5 Nguyễn Đức Lập Tổ Dân phòng – Thành viên  

6 Nguyễn Việt Anh 
Bí thư đoàn thanh niên thôn  

– Thành viên 
 

7 Nguyễn Thị Mộc Chi hội Phụ nữ – Thành viên  

8 Đỗ Trọng Quốc Tổ Dân phòng – Thành viên  

THÔN VĂN CHẤN 

1 Đỗ Xuân Mới Bí Thư chi bộ thôn - Tổ trưởng  

2 Bùi Duy Hiên Trưởng thôn – Tổ phó   

3 Bùi Tiến Dũng 
Trưởng ban công tác mặt trận  

– Thành viên 
 

4 Nguyễn Văn Sang Tổ An ninh – Thành viên  

5 Bùi Công Huyền Tổ An ninh – Thành viên  

6 Lê Văn San Cảnh sát khu vực – Thành viên  

THÔN TRUNG LÂM 

1 Lê Thị Gấm Bí Thư chi bộ - Tổ trưởng  

2 Nguyễn Văn Phú Trưởng thôn – Tổ phó  

3 Dương Quang Thành 
Trưởng ban công tác mặt trận  

– Thành viên 
 

4 Lê Văn San Cảnh sát khu vực – Thành viên  

Địa bàn Đồng Bài  

THÔN ĐOÀI 

1 Tô Thị Quynh Bí Thư chi bộ - Tổ trưởng  

2 Tô Văn Thiết Trưởng thôn chi bộ - Tổ phó  

3 Tô Thị Thúy Linh 
Trưởng ban công tác mặt trận  

– Thành viên 
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4 Tạ Anh Tuấn Cảnh sát khu vực – Thành viên  

THÔN TRUNG 

1 Đoàn Hữu Trung Trưởng thôn chi bộ - Tổ trưởng  

2 Trần Trọng Hách 
Trưởng ban công tác mặt trận  

– Thành viên 
 

3 Tạ Anh Tuấn Cảnh sát khu vực – Thành viên  

THÔN CHẤN 

1 Tô Kim Cường 
Trưởng Thôn chi bộ  

– Tổ trưởng 
 

2 Hà Thị Nhẫn 
Trưởng ban công tác mặt trận 

– Thành viên 
 

3 Tạ Anh Tuấn Cảnh sát khu vực – Thành viên  

TỔNG SỐ: 386 THÀNH VIÊN 
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